	UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học ................
Môn: LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)



	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Thời kì xác lập của CNTB
( Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
	 Biết được tình hình chính trị, kinh tế, XH của nước Pháp trước CM. 
	
	
	Phân tích ý nghĩa CMTS Pháp cuối TK XVIII.
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Sốcâu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu 5
Số điểm:4
Tỉ lệ: 40%

	Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
	 Biết được tình hình chính trị, kinh tế của nước CNĐQ cuối TK XIX - XX 
	Nêu những nét chính về tình hình kinh tế của nước Anh cuối TK XIX – đầu TK XX
	
	
	Tại sao CNĐQAnh được gọi là “CNĐQ thực dân”
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:1/2
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu 5
 Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 8
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Sốcâu:
Số điểm
Tỉ lệ: 
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 10
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%



	UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học ................
Môn: LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)



A/. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
*Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời  đúng (Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ)
Câu 1: Trước cách mạng, Pháp là một nước
A. quân chủ lập hiến  	B. quân chủ chuyên chế
C. cộng hòa		D. dân chủ nhân dân
Câu 2: Sự kiện nào dưới đây đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII ?
A. Hội nghị ba đẳng cấp tại cung điện Véc-xai.
B. Phái Lập hiến bị lật đổ.
C. Cuộc tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti.
D. Thiết lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.
Câu 3: Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp nào dưới đây ?
A. Tăng lữ, quý tộc và nô lệ
B. Tăng lữ, quý tộc và nông dân
C. Tăng lữ, lãnh chúa và nông nô
D. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3
Câu 4: Nét nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là
A. chủ nghĩa tư bản xâm nhập vào nông nghiệp.
B. nông nghiệp, công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ.
C. nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển.
D. nông nghiệp tiên tiến, công thương nghiệp lạc hậu.
Câu 5: Cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Anh đứng hàng thứ
A. nhất trên thế giới   	C. ba trên thế giới
B. hai trên thế giới  	D. tư trên thế giới
Câu 6: “ Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc
A. Anh, Mĩ   		C. Đức, Pháp
B. Anh, Pháp   		D. Đức, Mĩ
Câu 7: Công ty độc quyền của Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được gọi là
A. Các ten        		C. Rốcphelơ, Tơrớt
B. Xanhđica    		D. Các ten, xanhđica
Câu 8: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là
A. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
B. chủ nghĩa đế quốc thực dân.
C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
D. chủ nghĩa hiếu chiến
 B/. TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 1 (2 điểm): Phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? 
Câu 2 (4 điểm): Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Tại sao CNĐQ  Anh được gọi là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”. 








	UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học ................
Môn: LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


I/. TRẮC NGHIỆM: 4đ
* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (mỗi ý 0.5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đúng
	B
	C
	D
	C
	C
	D
	C
	A



II/. TỰ LUẬN: (6đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2điểm)
	*Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp:
+ Lật đổ CĐPK đưa g/c TS lên cầm quyền. 
+ Xoá bỏ những trở ngại trên con đường phát triển của CNTB 
+ Quần chúng ND là động lực chủ yếu đưa CM đến thắng lợi. 
	
0,5
0,5
1

	Câu 2
(4điểm)
	* Tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỉ XIX: 
- Cuối TK XIX công nghiệp phát triển chậm, mất dần vị trí độc quyền , xuống hàng thứ 3 trên thế giới. 
- Là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu TB thương mại, thuộc địa. 
- Đầu TK XX nhiều công ty độc quyền và tài chính ra đời. 
=> Chi phối toàn bộ hệ thống kinh tế chính trị của nước Anh. 
* CNĐQ  Anh là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân” Vì: 
- Đẩy mạnh xâm lược là chính sách ưu tiên hàng đầu của giới cầm quyền Anh. ....
- Nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn rộng 33 triệu km2 với 400 triệu người. ...
	

0,5

0,5
0,5
0,5

1

1
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